
1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (Người học) 

 

STT TRÌNH ĐỘ/ LĨNH VỰC/ NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH LĨNH VỰC QUY MÔ ĐÀO TẠO 

A SAU ĐẠI HỌC   344 

1 Tiến sĩ   29 

1.1 Tiến sĩ chính quy   29 

1.1.1 Nhân văn   12 

1.1.1.1 Văn hoá học 9229040 Nhân văn 12 

1.1.2 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   17 

1.1.2.1 Lý luận và phương pháp dạy học 9140110 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

0 

1.1.2.2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 9140111 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

17 

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài    

2 Thạc sĩ   315 

2.1 Thạc sĩ chính quy   315 

2.1.1 Nhân văn   53 

2.1.1.1 Quản lý văn hoá 8229042 Nhân văn 53 

2.1.2 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   214 



2.1.2.1 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 8140111 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

214 

2.1.3 Nghệ thuật   48 

2.1.3.1 Mỹ thuật ứng dụng 8210410 Nghệ thuật 48 

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài    

B ĐẠI HỌC   4,557 

3 Đại học chính quy   4,557 

3.1 Chính quy   4,477 

3.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu 
cao về nhân lực trình độ đại học   2,177 

3.1.1.1 Nghệ thuật   1,967 

3.1.1.1.1 Hội hoạ 7210103 Nghệ thuật 58 

3.1.1.1.2 Thanh nhạc 7210205 Nghệ thuật 234 

3.1.1.1.3 Piano 7210208 Nghệ thuật 123 

3.1.1.1.4 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 7210234 Nghệ thuật 171 

3.1.1.1.5 Thiết kế đồ họa 7210403 Nghệ thuật 1,007 

3.1.1.1.6 Thiết kế thời trang 7210404 Nghệ thuật 374 

3.1.1.2 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ 
cá nhân   210 



3.1.1.2.1 Du lịch 7810101 
Du lịch, khách 
sạn, thể thao và 
dịch vụ cá nhân 

210 

3.1.2 
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo 
đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực 
trình độ đại học) 

  2,300 

3.1.2.1 Sản xuất và chế biến   61 

3.1.2.1.1 Công nghệ dệt, may 7540204 
Sản xuất và chế 
biến 

61 

3.1.2.2 Nhân văn   319 

3.1.2.2.1 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 319 

3.1.2.3 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   1,861 

3.1.2.3.1 Sư phạm Âm nhạc 7140221 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

1,286 

3.1.2.3.2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

575 

3.1.2.4 Dịch vụ xã hội   59 

3.1.2.4.1 Công tác xã hội 7760101 Dịch vụ xã hội 59 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học   20 

3.2.1 Nhân văn   0 

3.2.1.1 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 0 

3.2.2 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   19 



3.2.2.1 Sư phạm Âm nhạc 7140221 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

15 

3.2.2.2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

4 

3.2.3 Nghệ thuật   1 

3.2.3.1 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 7210234 Nghệ thuật 1 

3.2.3.2 Thiết kế đồ họa 7210403 Nghệ thuật 0 

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   60 

3.3.1 Nhân văn   1 

3.3.1.1 Quản lý văn hoá 7229042 Nhân văn 1 

3.3.2 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   56 

3.3.2.1 Sư phạm Âm nhạc 7140221 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

35 

3.3.2.2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 
Khoa học giáo 
dục và đào tạo 
giáo viên 

21 

3.3.3 Nghệ thuật   3 

3.3.3.1 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 7210234 Nghệ thuật 3 

3.3.3.2 Thiết kế đồ họa 7210403 Nghệ thuật 0 

3.3.3.3 Thiết kế thời trang 7210404 Nghệ thuật 0 



3.4 
Đào tạo chính quy với người đã tốt 
nghiệp trình độ đại học trở lên    

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài    

4 Đại học vừa làm vừa học   0 

4.1 Vừa làm vừa học    

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học    

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học    

4.4 
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người 
đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên    

5 Từ xa    

C 
CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM 
NON    

6 Cao đẳng chính quy    

6.1 Chính quy    

6.2 
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 
chính quy    

6.3 
Đào tạo chính quy đối với người đã tốt 
nghiệp trình độ cao đẳng    

7 Cao đẳng vừa làm vừa học    

7.1 Vừa làm vừa học    

7.2 
Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 
vừa làm vừa học    



7.3 
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người 
đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng    

 

 2.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

STT LOẠI PHÒNG 
SỐ 

LƯỢNG 

TỔNG DIỆN 
TÍCH SÀN 

XÂY DỰNG 
(M2) 

1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 
phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó 
giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 

112 7351.78 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 642.72 

1.2 Giảng đường từ 100 - 200 chỗ 9 1411.68 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 25 2008.44 

1.4 Số phòng dưới 50 chỗ 9 782.4 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 1 104.04 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên 
của cơ sở đào tạo 

66 2366.5 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 6 355 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 
nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 

111 10526.4 

 TỔNG 229 18233.18 

 

 



1.4. Danh sách giảng viên toàn thời gian 

STT  
Họ và tên 

  

Giới 
tính 

  

Trình 
độ đào 

tạo 
  

Chức 
danh 
khoa 
học 

  

Chuyên 
môn được 
đào tạo 

  

Ngành 
tham gia 
giảng dạy 
Tên ngành 
đại học 

1 
BÙI HỒNG HẠNH Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 

Thiết kế đồ 
họa 

2 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT Nữ Thạc sĩ  Quản lý 
giáo dục 

Thiết kế đồ 
họa 

3 
BÙI THỊ DIỆU MINH Nữ Thạc sĩ  Âm nhạc 

học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

4 BÙI THỊ HUYỀN Nữ Thạc sĩ  Quản lý thể 
dục thể thao 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

5 
BÙI THỊ NAM Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Hội hoạ 

6 BÙI THỊ THANH TUYỀN Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

7 
CHU HOÀNG TRUNG Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

8 CHU THỊ HOÀI PHƯƠNG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

9 

CHU THỊ HƯƠNG THU Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học bộ môn 

Thiết kế đồ 
họa 

10 CÙ THỊ MINH GIANG Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

11 

ĐÀM MINH HƯNG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

12 ĐẶNG THÁI SƠN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Piano 



13 

ĐẶNG THỊ LAN Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

15 
ĐẶNG THỊ LOAN Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Du lịch 

16 ĐÀO ĐĂNG PHƯỢNG Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

20 ĐÀO THỊ KHÁNH CHI Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

21 
ĐÀO THỊ THÚY ANH Nữ Tiến sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 
Hội hoạ 

23 
ĐÀO THỊ THỦY TIÊN Nữ Thạc sĩ  Quản lý văn 

hoá 
Quản lý 
văn hoá 

24 ĐÀO VĂN KIÊN Nam Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Piano 

25 

ĐÀO VĂN LỢI Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

26 ĐÀO VĂN THỰC Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

27 
ĐINH CÔNG HẢI Nam Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Piano 

28 ĐINH VĂN HOÀNG Nam Thạc sĩ  Triết học 
Thiết kế đồ 

họa 
29 ĐỖ ÁNH TUYẾT Nữ Thạc sĩ  Tâm lý học Du lịch 

31 

ĐỖ HƯƠNG GIANG Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học âm nhạc 

Thanh nhạc 

33 ĐỖ QUANG MINH Nam Tiến sĩ  Văn hoá học Du lịch 

34 ĐOÀN ANH VŨ Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Piano 



35 
ĐOÀN LÊ PHAN ANH Nam Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Piano 

36 ĐOÀN THỊ THU HÀ Nữ Thạc sĩ  Văn hoá dân 
gian 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

37 

Đoàn Thị Thúy Trang Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

38 DƯƠNG ANH ĐỨC Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Quản lý 
văn hoá 

39 
DƯƠNG BA QUỲNH Nam Thạc sĩ  Thiết kế đồ 

họa 
Thiết kế đồ 

họa 

40 DƯƠNG VŨ BÌNH MINH Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

42 GIÁP VĂN THỊNH Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

43 
HÀ CẨM VÂN Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Piano 

44 HÀ TÂN MÙI Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

47 

Hà Thị Hoa Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

48 HÀ THỊ LÝ Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

49 
HỒ THỊ NGỌC HÀ Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Quản lý 
văn hoá 

51 
HOÀNG CÔNG DỤNG Nam Tiến sĩ  Văn hoá học 

Quản lý 
văn hoá 



52 HOÀNG ĐỨC DŨNG Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

53 

HOÀNG QUỐC TUẤN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

54 Hoàng Thắng Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Thiết kế 
thời trang 

55 
HOÀNG THỊ OANH Nữ Thạc sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

56 HOÀNG THỊ THU HẰNG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thiết kế 
thời trang 

57 
KHUẤT DUY NHÃ Nam Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Sư phạm 
Âm nhạc 

58 LẠI THỊ PHƯƠNG THẢO Nam Thạc sĩ  Văn hoá học Hội hoạ 

59 
LÊ ĐỨC TÙNG Nam Thạc sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

60 LÊ HẢI THUẬN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Piano 

61 
Lê Huy Thục Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

62 LÊ MAI TRINH Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

63 
LÊ MINH TUYẾN Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Sư phạm 
Âm nhạc 

64 LÊ NAM Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

65 

LÊ NGUYỄN KIỀU TRANG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 
thuật ứng 

dụng 

Thiết kế 
thời trang 

66 LÊ PHƯƠNG ANH Nữ Thạc sĩ  Lý luận và 
lịch sử mỹ 

Thiết kế 
thời trang 



thuật ứng 
dụng 

67 
LÊ QUANG VINH Nam Tiến sĩ 

Phó 
giáo 
sư 

Triết học 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

70 LÊ THỊ HIỀN Nữ Thạc sĩ  Ngôn ngữ 
Anh 

Thiết kế đồ 
họa 

71 
LÊ THỊ KIM LIÊN Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

72 LÊ THỊ LAN Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Công nghệ 
may 

73 
LÊ THỊ MỸ HẠNH Nữ Tiến sĩ  Ngôn ngữ 

học 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

75 
LÊ THỊ NGUYÊN Nữ Thạc sĩ  Luật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

76 LÊ THỊ TÌNH Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

77 
LÊ THỊ ÚT Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Thanh nhạc 

78 LÊ VIỆT HÙNG Nam Thạc sĩ  Giáo dục 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

80 LÊ VINH HƯNG Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

82 LÒ MAI TRANG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 
thuật ứng 

dụng 

Thiết kế đồ 
họa 

83 
LƯƠNG DIỆU ÁNH Nữ Thạc sĩ  Âm nhạc 

học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

84 LƯƠNG ĐỨC GIANG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

85 
LƯƠNG MINH TÂN Nam Thạc sĩ  Âm nhạc 

học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

86 LƯƠNG THỊ ĐÀO Nữ Thạc sĩ  Công tác xã 
hội 

Công tác 
xã hội 

87 
LƯƠNG THỊ THANH HẢI Nữ Tiến sĩ  Tâm lý học 

Công tác 
xã hội 

89 
Lưu Ngọc Lan Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế 

thời trang 



90 LƯU THỊ HỒNG ĐIỂM Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Hội hoạ 

91 
LÝ MINH HUỆ Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 

Quản lý 
văn hoá 

92 MAI LINH CHI Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Công nghệ 
may 

93 

MAI THANH HỒNG Nữ Thạc sĩ  
Lịch sử 

Đảng Cộng 
sản Việt 

Nam 

Quản lý 
văn hoá 

94 NGÂN THỊ THƯƠNG Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

95 
NGHIÊM THỊ HÀ NGÂN Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Sư phạm 
Âm nhạc 

96 NGHIÊM THỊ HỒNG HÀ Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

97 

NGÔ QUỐC KHÁNH Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

98 NGÔ THỊ HÒA Nữ Thạc sĩ  Ngôn ngữ 
Anh 

Thiết kế 
thời trang 

99 
NGÔ THỊ HÒA BÌNH Nữ Thạc sĩ  Văn học 

Việt Nam 
Thiết kế đồ 

họa 

100 NGÔ THỊ THU HÀ Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

101 
NGÔ THỊ THỦY THU Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

ứng dụng 
Thiết kế 

thời trang 

103 

NGÔ THỊ VIỆT ANH Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học âm nhạc 

Quản lý 
văn hoá 

104 Ngô Văn Sơn Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Thiết kế 
thời trang 

105 

NGUYỄN BÍCH NHUNG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 
thuật ứng 

dụng 

Thiết kế 
thời trang 

108 Nguyễn Bình Định Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 



109 

NGUYỄN CHÍ CÔNG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

112 NGUYỄN ĐĂNG NGHỊ Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

114 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Nam Tiến sĩ  Văn hoá học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

115 
NGUYỄN ĐỨC LÂN Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

116 NGUYỄN ĐỨC LINH Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

117 
Nguyễn Duy Hùng Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

118 
NGUYỄN DUY QUỐC 
TUẤN 

Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

119 
NGUYỄN HẢI HÀ Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

120 NGUYỄN HẢI KIÊN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

121 
NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 
ANH 

Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Thiết kế đồ 
họa 

122 NGUYỄN HOÀNG TÙNG Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

123 

Nguyễn Hoàng Tùng Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học bộ môn 

Thiết kế 
thời trang 

124 
NGUYỄN HỒNG SƠN Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

125 NGUYỄN HỒNG TRANG Nữ Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

126 
NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ Thạc sĩ  Tâm lý học 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

127 
NGUYỄN HỮU DŨNG Nam Thạc sĩ  Văn hoá học 

Thiết kế đồ 
họa 



130 
NGUYỄN HỮU THỨC Nam Tiến sĩ 

Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

131 NGUYỄN HUY TRUNG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

132 

NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học bộ môn 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

133 

NGUYỄN KHẢI Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

134 NGUYỄN KIỀU OANH Nữ Thạc sĩ  Công nghệ 
dệt, may 

Công nghệ 
may 

136 
NGUYỄN MAI HƯƠNG Nữ Tiến sĩ  Tâm lý học 

Thiết kế 
thời trang 

137 NGUYỄN MAI THƠ Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

138 
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam Tiến sĩ  Quản lý văn 

hoá 
Thiết kế đồ 

họa 

140 NGUYỄN MINH TÂN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học bộ môn 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

141 
NGUYỄN MINH THÙY Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

142 
NGUYỄN MINH TRÂM Nữ Thạc sĩ  Quản lý thể 

dục thể thao 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

143 NGUYỄN NGUYỆT CẦM Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

144 

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

145 

NGUYỄN QUANG HUY Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 
thuật ứng 

dụng 

Thiết kế đồ 
họa 



146 NGUYỄN QUANG HUY Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Thiết kế đồ 
họa 

147 
NGUYỄN QUANG MINH Nam Thạc sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

149 NGUYỄN QUANG TÙNG Nam Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Thanh nhạc 

150 

NGUYỄN QUỲNH TRANG Nữ Thạc sĩ  Tâm lý học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

151 
NGUYỄN THANH DUNG Nữ Tiến sĩ  

Ngôn ngữ 
học so sánh, 
đối chiếu 

Thiết kế đồ 
họa 

153 

NGUYỄN THANH DUYÊN Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

154 
NGUYỄN THÀNH SƠN Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

155 NGUYỄN THÀNH VINH Nam Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

156 

NGUYỄN THỊ ÂN Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

157 
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Nữ Thạc sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Công nghệ 
may 

158 NGUYỄN THỊ DUYÊN Nữ Thạc sĩ  Tâm lý học 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

159 
NGUYỄN THỊ GIANG Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

160 
NGUYỄN THỊ HÀ HOA Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

161 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

162 
NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ Thạc sĩ  Kinh tế 

chính trị 
Quản lý 
văn hoá 

163 
NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 



164 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

165 

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

166 
NGUYỄN THỊ MAI 
HƯƠNG 

Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

167 NGUYỄN THỊ MAY Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

168 
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ Tiến sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 
Du lịch 

170 NGUYỄN THỊ MỴ Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

171 

NGUYỄN THỊ NGA Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

172 

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

173 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
MAI 

Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

174 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
THANH 

Nữ Thạc sĩ  Quản lý 
giáo dục 

Thiết kế đồ 
họa 

176 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

178 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 
PHƯƠNG 

Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
sân khấu 

Sư phạm 
Âm nhạc 

179 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ Tiến sĩ  Văn hoá học 
Quản lý 
văn hoá 

181 
NGUYỄN THỊ THANH MAI Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 

Công tác 
xã hội 

182 
NGUYỄN THỊ THANH 
THỦY 

Nữ Thạc sĩ  Luật 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 



184 
NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ Tiến sĩ  Âm nhạc 

học 
Du lịch 

186 
NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ Tiến sĩ  Quản lý 

giáo dục 
Thiết kế 

thời trang 

187 

NGUYỄN THỊ THU 
HƯƠNG 

Nữ Thạc sĩ  Quản lý văn 
hoá 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

188 NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

189 
NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Sư phạm 
Âm nhạc 

190 
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ Thạc sĩ  Quản lý văn 

hoá 
Quản lý 
văn hoá 

193 
NGUYỄN THỊ TỐ MAI Nữ Tiến sĩ 

Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

194 
NGUYỄN THỊ TRANG 
NGÀ 

Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

195 
NGUYỄN THỊ TUYẾT 
NHUNG 

Nữ Thạc sĩ  Giáo dục 
học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

196 

NGUYỄN THÚY HÀ Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

197 NGUYỄN THÚY HÒA Nữ Thạc sĩ  Ngôn ngữ 
Anh 

Thiết kế 
thời trang 

198 

NGUYỄN THÚY HƯỜNG Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử sân 

khấu 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

200 NGUYỄN TÚ ANH Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

201 
NGUYỄN TUẤN CƯỜNG Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

202 
NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam Tiến sĩ 

Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

205 
NGUYỄN VĂN HIẾN Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 



206 NGUYỄN XUÂN GIÁP Nam Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

208 
NGUYỄN XUÂN TÁM Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

209 NÔNG THỊ THANH THÚY Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 
Thiết kế đồ 

họa 

210 
NÔNG THỊ THU TRANG Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

211 

PHẠM BÁ SẢN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

212 PHẠM BÍCH NGỌC Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

213 

PHẠM HOÀNG TRUNG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

214 Phạm Hồng Phương Nam Thạc sĩ  Văn hoá học Piano 

217 
PHẠM MINH PHONG Nam Tiến sĩ 

Phó 
giáo 
sư 

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

218 PHẠM MINH TUẤN Nam Thạc sĩ  Quản lý 
giáo dục 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

219 
PHẠM NGỌC ANH Nam Thạc sĩ  Triết học 

Quản lý 
văn hoá 

220 

PHẠM NGỌC THÙY Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
sân khấu 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

221 PHẠM PHƯƠNG LINH Nam Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

223 
PHẠM THỊ HUYỀN 
TRANG 

Nữ Thạc sĩ  Quản lý thể 
dục thể thao 

Công tác 
xã hội 

224 PHẠM THỊ LÝ Nữ Thạc sĩ  Ngôn ngữ 
Anh 

Thiết kế đồ 
họa 

225 
PHẠM THỊ NGỌC BÍCH Nữ Thạc sĩ  Ngôn ngữ 

Anh 
Thiết kế 

thời trang 



226 
PHẠM THỊ THU HÀ Nữ Thạc sĩ  

Luật hiến 
pháp và luật 
hành chính 

Quản lý 
văn hoá 

227 PHẠM THỊ THU TRANG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

228 
PHẠM THU HƯỜNG Nữ Thạc sĩ  Âm nhạc 

học 
Sư phạm 
Âm nhạc 

229 
PHẠM VIẾT MINH TRI Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế 

thời trang 

230 PHẠM XUÂN CẢNH Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

231 

PHẠM XUÂN DANH Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

233 PHẠM XUÂN THU Nam Tiến sĩ  
Lịch sử 

Đảng Cộng 
sản Việt 

Nam 

Quản lý 
văn hoá 

234 
QUÁCH THỊ NGỌC AN Nữ Tiến sĩ 

Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

237 
TẠ ĐÌNH THI Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

238 
TỐNG VIỆT ANH Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

241 
TRẦN HOÀNG TIẾN Nam Tiến sĩ 

Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Sư phạm 
Mỹ thuật 

242 TRẦN QUỐC THÙY Nam Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

243 

TRẦN TÂN PHƯƠNG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

244 
TRẦN THANH NGA Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

ứng dụng 
Thiết kế đồ 

họa 



245 TRẦN THỊ BÍCH THỦY Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

246 
TRẦN THỊ THANH 
HƯƠNG 

Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

247 
TRẦN THỊ THANH QUÝ Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 

âm nhạc 
Sư phạm 
Âm nhạc 

248 TRẦN THỊ THẢO Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học Du lịch 

249 
TRẦN THỊ VÂN Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 

250 
TRẦN VĂN QUYẾN Nam Tiến sĩ  Công nghệ 

dệt, may 
Công nghệ 

may 

252 

TRẦN VIỆT HÙNG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học bộ môn 

Thiết kế 
thời trang 

253 

TRẦN VĨNH KHƯƠNG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Du lịch 

254 TRÁNG THỊ THÚY Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 
Thiết kế đồ 

họa 

255 
TRANG TỐ UYÊN Nữ Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế 

thời trang 

257 TRỊNH ANH TUÂN Nam Tiến sĩ  Kinh tế phát 
triển 

Công tác 
xã hội 

259 
TRỊNH THỊ HÀ Nữ Tiến sĩ  Quản lý 

giáo dục 
Thiết kế 

thời trang 

260 TRỊNH THỊ OANH Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Thanh nhạc 

262 
TRƯƠNG TỐ LOAN Nữ Tiến sĩ  Quản lý 

giáo dục 
Công tác 

xã hội 

263 TRƯƠNG TUẤN ANH Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Thiết kế 
thời trang 

264 

VIÊN THỊ HƯỜNG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

265 
VŨ HẠNH CHI Nữ Thạc sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 



266 Vũ Mai Hiên Nam Thạc sĩ  Công nghệ 
dệt, may 

Công nghệ 
may 

267 
VŨ MINH HOÀNG Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

ứng dụng 
Thiết kế 

thời trang 

268 

VŨ NGỌC SƠN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

269 VŨ THANH NGHỊ Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 
tạo hình 

Thiết kế 
thời trang 

270 VŨ THANH THỦY Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học Du lịch 

271 

VŨ THANH XUÂN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

272 VŨ THỊ KIM THU Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

273 
VŨ THỊ KIM VÂN Nữ Thạc sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Sư phạm 
Mỹ thuật 

274 
VŨ THỊ THÁI HOA Nữ Thạc sĩ  Văn hoá học 

Quản lý 
văn hoá 

275 VŨ THỊ THÙY LINH Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

276 

VŨ THỊ TƯƠI Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

278 VŨ VIỆT HOÀNG Nam Thạc sĩ  Công nghệ 
thông tin 

Thiết kế đồ 
họa 

279 
VŨ XUÂN HIỂN Nam Thạc sĩ  

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

280 
YẾN VĂN HÒA Nam Thạc sĩ  Mỹ thuật 

tạo hình 
Thiết kế đồ 

họa 
 

 

  

  



1.5. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình 
độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 

 

STT  
Họ và tên 

  

Giới 
tính 

  

Trình 
độ đào 

tạo 
  

Chức 
danh 
khoa 
học 

  

Chuyên 
môn được 
đào tạo 

  

Ngành 
tham gia 
giảng dạy 
Tên ngành 
đại học 

1 BÙI DUY ANH Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

5 Bùi Quang Thanh Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

6 Cao Đức Hải Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

7 Cao Thị Vân Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

8 Đặng Mai Anh Nữ Tiến sĩ  Văn hoá học Thanh nhạc 

9 Đặng Qúy Khoa Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 
Thanh nhạc 

10 Đặng Thành Hưng Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Giáo dục 
học 

Công tác 
xã hội 

11 Đặng Thị Phong Lan Nữ Tiến sĩ  Văn hoá học 
Thiết kế đồ 

họa 

12 Đặng Thị Thanh Hoa Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 

14 Đào Hải Triều Nam Tiến sĩ  Văn hoá học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

15 Đào Mạnh Hùng Nam Tiến sĩ 
Giáo 

sư 
Quản lý văn 

hoá 
Thiết kế 

thời trang 

16 Đào Trọng Tuyên Nam Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Công nghệ 
may 



17 Đinh Hồng Hải Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Nhân học 
Thiết kế 

thời trang 

19 Đinh Thị Vân Chi Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

20 Đinh Trọng Khang Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 
Du lịch 

22 Đinh Viết Lực Nam Tiến sĩ  Tôn giáo 
học 

Thanh nhạc 

23 Đỗ Lan Hiền Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Triết học 
Thiết kế đồ 

họa 

24 Đỗ Lan Phương Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

25 Đỗ Quốc Hưng Nam Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Công nghệ 
may 

26 Đỗ Thị Minh Chính Nữ Tiến sĩ  Văn hoá học Thanh nhạc 
27 ĐỖ THỊ THANH LOAN Nữ Tiến sĩ  Kinh tế học Du lịch 

29 Đỗ Việt Hưng Nam Tiến sĩ  Kiến trúc 
Thiết kế 

thời trang 

30 Đỗ Xuân Phú Nam Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

32 Đỗ Xuân Tùng Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

34 Dương Văn Huy Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Lịch sử thế 
giới 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

35 Dương Văn Sáu Nam Tiến sĩ  Văn hoá học 
Thiết kế đồ 

họa 

36 Hà Huy Phượng Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

37 Hoàng Minh Khánh Nam Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thanh nhạc 

38 HOÀNG THỊ THÚY ANH Nữ Đại học  Piano Du lịch 

39 HOÀNG THỊ TRÀ MY Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Piano 



40 Hoàng Trung Học Nam Tiến sĩ  Tâm lý học 
Thiết kế 

thời trang 

41 Kiều Trung Sơn Nam Tiến sĩ  Văn hoá học 
Thiết kế 

thời trang 

42 LA BẢO HỒNG Nữ Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Piano 

43 LẠI HỒNG PHONG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Piano 

44 Lê Anh Tuấn Nam Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Thanh nhạc 

45 Lê Cẩm Ly Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

46 Lê Hồng Lý Nữ Tiến sĩ 
Giáo 

sư 
Văn học dân 

gian 
Thanh nhạc 

47 Lê Khánh Trang Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

48 Lê Nhật Thăng Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Quản lý 
văn hoá 

49 LÊ QUỐC VƯƠNG Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Piano 

50 Lê Thị Minh Lý Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thanh nhạc 

51 Lê Thị Thu Hà Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

52 Lê Thị Thu Hiền Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thanh nhạc 

53 Lê Trọng Nga Nam Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

54 Lê Văn Tạo Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

55 Lê Văn Toàn Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Quản lý 
văn hoá 



56 LƯƠNG NGỌC BÍCH Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Thanh nhạc 

57 LƯƠNG THỊ HẰNG MY Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học âm nhạc 

Sư phạm 
Âm nhạc 

58 Mai Quốc Khánh Nam Tiến sĩ  Giáo dục 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

60 MAI TRẦN HOÀN Nam Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Piano 

61 Ngô Thị Nam Nữ Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

62 Ngô Văn Doanh Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

64 Nguyễn Bích Vân Nữ Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

65 Nguyễn Chí Bền Nam Tiến sĩ 
Giáo 

sư 
Văn hoá học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

66 Nguyễn Đình Mạnh Nam Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế 
thời trang 

68 Nguyễn Đức Sơn Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Tâm lý học 
Thiết kế đồ 

họa 

69 Nguyễn Duy Thiệu Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

70 NGUYỄN KIỀU ANH Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Thanh nhạc 

71 Nguyễn Minh Anh Nữ Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

72 Nguyễn Ngọc Ân Nam Tiến sĩ  Văn hoá học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

74 Nguyễn Ngọc Hòa Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế 
thời trang 



75 Nguyễn Phúc Linh Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

76 NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC Nữ Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Thanh nhạc 

77 Nguyễn Quang Thọ Nam Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

78 Nguyễn Thị Anh Quyên Nữ Tiến sĩ  Văn hoá học 
Thiết kế 

thời trang 

79 Nguyễn Thị Bích Lợi Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

80 NGUYỄN THỊ ĐOÀI Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Du lịch 

81 NGUYỄN THỊ HIỀN ANH Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Piano 

82 Nguyễn Thị Huệ Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

83 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
GIANG 

Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Thanh nhạc 

84 Nguyễn Thị Lan Thanh Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Công nghệ 
may 

85 Nguyễn Thị Loan Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

86 Nguyễn Thị Mỹ Liêm Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

87 Nguyễn Thị Phương Châm Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

88 Nguyễn Thị Phương Hoa Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

89 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 



90 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thanh nhạc 

91 Nguyễn Thị Toan Nữ Thạc sĩ  Triết học Piano 

92 Nguyễn Thị Trà Vinh Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

94 Nguyễn Thu Tuấn Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Giáo dục 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

96 Nguyễn Trọng Phượng Nam Tiến sĩ  Thông tin 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

98 Nguyễn Văn Cần Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

99 Nguyễn Văn Cương Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Thiết kế 

thời trang 

100 Nguyễn Văn Phúc Nam Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

101 NGUYỄN VĂN QUÂN Nam Đại học  
Biểu diễn 
nhạc cụ 

phương tây 
Du lịch 

102 Nguyễn Việt Đức Nam Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế 
thời trang 

103 Nguyễn Xuân Nghị Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Mỹ học Piano 

105 Phạm Công Thành Nam Tiến sĩ 
Giáo 

sư 

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 
Hội hoạ 

107 Phạm Duy Đức Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 
Thiết kế 

thời trang 

108 PHẠM HÒA AN Nữ Đại học  Piano Piano 

109 PHẠM HOÀNG LÊ Nam Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Thanh nhạc 

110 PHẠM HUY HÙNG Nam Thạc sĩ  Âm nhạc 
học 

Piano 

111 Phạm Lan Oanh Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Công tác 
xã hội 

112 PHẠM PHƯƠNG HIỀN Nữ Đại học  Piano Thanh nhạc 



113 PHẠM THỊ KHANH Nữ Đại học  Âm nhạc 
học 

Piano 

114 Phạm Tú Hương Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

116 Phạm Văn Dương Nam Tiến sĩ  Văn hoá học 
Thiết kế đồ 

họa 

117 Phạm Văn Thanh Nam Tiến sĩ  Triết học 
Thiết kế đồ 

họa 

118 Phạm Văn Tuyến Nam Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

119 Phan Lê Chung Nam Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 
Piano 

120 Phan Thanh Sơn Nam Tiến sĩ  Mỹ học 
Thiết kế đồ 

họa 

121 Phan Văn Tú Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 

122 PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Piano 

123 Tạ Quang Đông Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

124 Tô Ngọc Thanh Nam 
Tiến sĩ 

khoa học 
Giáo 

sư 
Âm nhạc 

học 
Hội hoạ 

126 Trần Đức Ngôn Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Thiết kế 
thời trang 

127 TRẦN HOÀI SƠN Nam Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Du lịch 

129 TRẦN MAI TUYẾT Nữ Thạc sĩ  Nghệ thuật 
âm nhạc 

Thanh nhạc 

130 Trần Nguyệt Linh Nữ Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Thiết kế đồ 
họa 



133 Trần Quốc Thành Nam Tiến sĩ 
Giáo 

sư 
Văn học dân 

gian 
Hội hoạ 

134 TRẦN QUỲNH ANH Nữ Thạc sĩ  
Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học 

Thanh nhạc 

136 Trần Thị Ngọc Lan Nữ Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

137 Trần Thị Tuyết Oanh Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Giáo dục 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

139 Trần Trí Trắc Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Quản lý văn 
hoá 

Thiết kế đồ 
họa 

141 Trần Văn Bình Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Dân tộc học 
Thiết kế 

thời trang 

142 TRẦN VƯƠNG THANH Nam Tiến sĩ  Âm nhạc 
học 

Piano 

143 Trang Thanh Hiền Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế 
thời trang 

144 Trịnh Ngọc Chung Nam Tiến sĩ  Quản lý văn 
hoá 

Thiết kế 
thời trang 

145 Trịnh Thị Minh Đức Nữ Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn hoá học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

146 Trịnh Thúy Giang Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử giáo 

dục 

Thiết kế 
thời trang 

147 Trương Quốc Bình Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Công nghệ 
may 

148 Trương Xuân Trường Nam Tiến sĩ  Văn học dân 
gian 

Hội hoạ 

150 Võ Quang Trọng Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học dân 
gian 

Quản lý 
văn hoá 

152 Vũ Huyền Trang Nữ Tiến sĩ  
Lý luận và 
lịch sử mỹ 

thuật 

Thiết kế đồ 
họa 



154 Vũ Nhật Thăng Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Thiết kế đồ 
họa 

156 Vũ Thanh Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Văn học 

Diễn viên 
kịch, điện 
ảnh - 

truyền hình 

157 Vũ Tự Lân Nam Tiến sĩ 
Phó 
giáo 
sư 

Âm nhạc 
học 

Quản lý 
văn hoá 

 


